	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI 
CỤM SỐ I

LỊCH, CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU
GIẢI THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI 
NĂM 2016
I. Thời gian: ngày 17  tháng 12 năm 2016
· Ngày 17/12/2016      Sáng  (07h30): Các đoàn tập trung Khai mạc và thi đấu

                                                    Chiều (13h30): Thi đấu, trao giải và Bế mạc giải 
II.  Địa điểm: Nhà tập đa năng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội) 

III. Các đơn vị tham dự giải:
1. CĐ Nghề Việt Nam – Hàn Quốc
2. CĐ Nghệ thuật Hà Nội
3. CĐ Xây dựng công trình đô thị
4. CĐ Y tế Hà Nội
5. ĐH Dược Hà Nội
6. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
7. ĐH Luật  Hà Nội
8. ĐH Mỹ thuật Việt Nam
9. ĐH Ngoại thương
10. ĐH Văn hoá Hà Nội
11. ĐH Y tế Công cộng
12. Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Hà Nội, tháng 12 năm 2016


CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

	Ngày
	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú

	17/12/2016
	7h30

8h00
	- Hoàn thiện hồ sơ thi đấu trước 7h30

- Tập trung

- Khai mạc Giải
	Các đội mặc trang phục thi đấu, tập trung theo hàng trước sân khấu trong Nhà thi đấu

	
	8h30
	- Thi đấu Cầu lông

- Thi đấu Bóng bàn

- Thi đấu Quần vợt

- Thi đấu Kéo co
	Thi đấu trên 6 sân

Thi đấu trên 4 bàn

Thi đấu trên 2 sân

Thi đấu trong Nhà thi đấu

	
	11h45
	- Nghỉ trưa
	

	
	13h30
	- Thi đấu Cầu lông

- Thi đấu Bóng bàn

- Thi đấu Quần vợt
- Thi đấu Kéo co (bán kết, chung kết)
	Thi đấu trên 6 sân

Thi đấu trên 4 bàn

Thi đấu trên 2 sân
Thi đấu trong Nhà thi đấu

	
	17h00
	- Trao giải thưởng

- Bế mạc Giải.
	Nhà thi đấu


         TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
(đã ký)
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

PGS.TS Nguyễn Thị Lan
LỊCH THI ĐẤU (Tổng 86 trận)

MÔN CẦU LÔNG

	Ngày/buổi
	Nội dung/tuổi
	Mã trận
	Tổng số trận

	17/12/2016
	
	
	

	Sáng
(21 trận)
	Đôi nam trên 40 tuổi
	101 đến 102
	02 trận

	
	Đôi nam dưới 40 tuổi
	201,202, 203, 204
	04 trận

	
	Đôi nữ dưới 40 tuổi
	301,302, 303, 304
	04 trận

	
	Đôi nam nữ dưới 40
	401, 402, 403, 404
	04 trận

	
	Đôi nam SV
	C101, C102, C103
	03 trận

	
	Đôi nữ SV
	C201, C202
	02 trận

	
	Đôi nam- nữ SV
	C301, 302
	02 trận

	Chiều
(13 trận)
	Đôi nam trên 40 tuổi
	103
	01 trận

	
	Đôi nam dưới 40 tuổi
	CK205
	01 trận

	
	Đôi nữ dưới 40 tuổi
	305, 306
	02 trận

	
	Đôi nam nữ dưới 40
	405, 406
	02 trận


	
	Đôi nam SV
	C104, C105, CK C106
	03 trận

	
	Đôi nữ SV
	C203
	01 trận

	
	Đôi nam- nữ SV
	C303, C304, CK C305
	03 trận


MÔN BÓNG BÀN

	Ngày/buổi
	Nội dung/tuổi
	Mã trận
	Tổng số trận

	17/12/2016
	
	
	

	Sáng
(21 trận)
	Đôi nam trên 40 tuổi
	A101, A102, A103
	03 trận

	
	
	B101 đến B106
	06 trận

	
	Đôi nam dưới 40 tuổi
	201 đến 206
	06 trận

	
	Đôi nam nữ dưới 40 tuổi
	301 đến 304
	04 trận

	
	Đôi nam SV
	C101, C102
	02 trận

	Chiều
(10 trận)
	Đôi nam trên 40 tuổi
	BK1: BK110

BK2: BK111

CK: CK112
	03 trận

	
	Đôi nam dưới 40 tuổi
	207 đến 210
	04 trận

	
	Đôi nam nữ dưới 40 tuổi
	305, 306
	02 trận

	
	Đôi nam SV
	C103
	01trận


MÔN QUẦN VỢT

	Ngày/buổi
	Nội dung/tuổi
	Mã trận
	Tổng số trận

	17/12/2016
	
	
	

	Sáng
(08 trận)
	Đôi nam dưới 40 tuổi
	A101 đến A103

B101 đến B103
	06 trận

	
	Đôi nam nữ  dưới 40 tuổi
	201, 202
	02 trận

	Chiều
(04 trận)
	Đôi nam dưới 40 tuổi
	BK1: BK107

BK2: BK108

CK: CK109


	03 trận

	
	Đôi nam nữ  dưới 40 tuổi
	203
	01 trận

	
	
	
	


MÔN KÉO CO
	Ngày/buổi
	Nội dung/tuổi
	Mã trận
	Tổng số trận

	17/12/2016
	
	
	

	Sáng
(09 trận)
	Vòng loại Kéo co
	A101 đến A103

B101 đến B103
	06 trận

	Chiều

(03 trận)
	BK và CK Kéo co
	BK1: BK107

BK2: BK108

CK: CK109


	03 trận


I. MÔN KÉO CO

SƠ ĐỒ THI ĐẤU VÒNG TRÒN 3 ĐỘI (kéo co 6 đội chia 2 bảng, số 1-3 bảng A, 4-6 bảng B)

	0-3
	0-2
	0-1

	1-2 (Trận 1)
	3-1 (Trận 2)
	2-3 (Trận 3)


	Mã số 1: CĐ Nghệ thuật HN

Mã số 2: ĐH Luật HN

            Mã số 3: CĐ NGhề VN-HQ
	Mã số 4B: HV Nông nghiệp VN

Mã số 5B: CĐ Ytế HN

             Mã số 6B: ĐH Ngoại thương


Bảng A:

Trận 1:
A101: CĐ nghệ thuật HN


gặp ĐH Luật Hà Nội
Trận 2: A102: CĐ Nghề VN-HQ


gặp CĐ nghệ thuật HN
Trận 3:
A103: ĐH Luật Hà Nội



gặp CĐ Nghề VN-HQ
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

CĐ nghệ thuật HN
	2

ĐH Luật Hà Nội
	3

CĐ Nghề VN-HQ
	Điểm
	Xếp hạng

	1

CĐ nghệ thuật HN
	
	A101
	A102
	
	

	2

ĐH Luật Hà Nội


	A101


	
	A103
	
	

	3

CĐ Nghề VN-HQ
	A102


	A103
	
	
	


Bảng B:

Trận 1: B101: HV Nông nghiệp VN


gặp CĐ Ytế HN

Trận 2: B102: ĐH Ngoại thương


gặp HV Nông nghiệp VN

Trận 3: B103: CĐ Ytế HN



gặp ĐH Ngoại thương

	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

HV Nông nghiệp VN
	2

CĐ Ytế HN
	3

ĐH Ngoại thương
	Điểm
	Xếp hạng

	1

HV Nông nghiệp VN
	
	A101
	A102
	
	

	2

CĐ Ytế HN


	A101


	
	A103
	
	

	3

ĐH Ngoại thương
	A102


	A103
	
	
	


BK1: BK107: Nhất A 



gặp Nhì B

BK2: BK108: Nhất B



gặp Nhì A

CK: CK109:
Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………


3. ……………………………………………
3…………………………………………
II. MÔN QUẦN VỢT

QUẦN VỢT ĐÔI NAM<40T (06 đôi, chia 2 bảng, vòng tròn)

	0-3
	0-2
	0-1

	1-2 (Trận 1)
	3-1 (Trận 2)
	2-3 (Trận 3)


	Mã số 1A. ĐH Kinh doanh Công nghệ HN

Mã số 2A. ĐH Luật HN


Mã số 3A. HV Nông nghiệp VN
	            Mã số 4B. CĐ Ytế HN


Mã số 5B. ĐH Ngoại thương


Mã số 6B. CĐ Nghệ thuật HN


Bảng A: 

Trận 1: A101: Hùng + Hoàn - ĐH KD&Công nghệ HN

gặp Bách + Long - ĐH Luật

Trận 2: A102: Trung + Tuấn - HV NNVN


gặp Hùng+Hoàn  - ĐH KD& Công nghệ HN

Trận 3: A103: Bách + Long  - ĐH Luật



gặp Trung + Tuấn HV NNVN
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Hùng + Hoàn
	2

Bách + Long
	3

Trung + Tuấn
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Hùng + Hoàn
	
	A101
	A102
	
	

	2

Bách + Long
	A101


	
	A103
	
	

	3

Trung + Tuấn
	A102


	A103
	
	
	


Bảng B: 
Trận 1: B101: Hưng + Toàn - CĐ Y tế HN

gặp Nghĩa + Hải
-  ĐH Ngoại thương

Trận 2: B102: Tuấn + Hiếu   - CĐ Nghệ thuật HN
gặp Hưng + Toàn 
- CĐ Y tế HN

Trận 3: B 103: Nghĩa + Hải  - ĐH Ngoại thương

gặp Tuấn + Hiếu 
- CĐ Nghệ thuật HN
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Hưng + Toàn
	2

Nghĩa + Hải
	3

Tuấn + Hiếu
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Hưng + Toàn
	
	B101
	B102
	
	

	2

Nghĩa + Hải
	B101


	
	B103
	
	

	3

Tuấn + Hiếu
	B102


	B103
	
	
	


BK1: BK107: Nhất A 



gặp Nhì B

BK2: BK108: Nhất B



gặp Nhì A

CK: CK109: 

Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
QUẦN VỢT ĐÔI NAM NỮ<40T (03 đôi, vòng tròn)

	0-3
	0-2
	0-1

	1-2 (Trận 1)
	3-1 (Trận 2)
	2-3 (Trận 3)



Mã số 1A. HV Nông nghiệp VN1 

Mã số 2A. HV Nông nghiệp VN2


Mã số 3A. ĐH Ngoại thương

Trận 1: 201: Giang + Hoa
- HV NNVN


gặp Vân+ Điều

- HV NNVN


Trận 2: 202: Cảnh + Nguyệt 
- ĐH Ngoại thương

gặp Giang + Hoa 
- HV NNVN

Trận 3: 203: Vân+ Điều 
- HV NNVN


gặp Cảnh + Nguyệt 
- ĐH Ngoại thương
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Giang + Hoa
	2

Vân+ Điều
	3

Cảnh+Nguyệt
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Giang + Hoa
	
	201
	202
	
	

	2

Vân+ Điều
	201


	
	203
	
	

	3

Cảnh + Nguyệt
	202


	203
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………

III. MÔN BÓNG BÀN

BÓNG BÀN ĐÔI NAM >40T (7 ĐÔI, chia 2 bảng, vòng tròn)
	Mã số 1A. HV Nông nghiệp VN

Mã số 2A. ĐH Luật


Mã số 3A. ĐH Dược HN
	            Mã số 4B. CĐ Nghệ thuật HN


Mã số 5B. ĐH Ngoại thương


Mã số 6B. ĐH Văn hoá HN

Mã số 7B. CĐ nghề VN-HQ


Bảng A:

Trận 1: A101: Vân + Đoàn 
- HV NNVN

gặp Kiều + Châu 
- ĐH Luật

Trận 2: A102: Tươi + Tuấn 
- ĐH Dược HN

gặp Vân + Đoàn 
- HV NNVN


Trận 3: A103: Kiều + Châu 
- ĐH Luật

gặp Tươi + Tuấn 
- ĐH Dược HN

	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Vân + Đoàn
	2

Kiều + Châu
	3

Tươi + Tuấn
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Vân + Đoàn
	
	A101
	A102
	
	

	2

Kiều + Châu
	A101


	
	A103
	
	

	3

Tươi + Tuấn
	A102


	A103
	
	
	


Bảng B: BÓNG BÀN
Mã số 4B. CĐ Nghệ thuật HN

Mã số 5B. ĐH Ngoại thương





Mã số 6B. ĐH Văn hoá HN

Mã số 7B. CĐ nghề VN-HQ
SƠ ĐỒ THI ĐẤU VÒNG TRÒN 4 ĐỘI

	1-4 (Trận 1)
	1-3 (Trận 3)
	1-2 (Trận 5)

	2-3 (Trận 2)
	4-2 (Trận 4)
	3-4 (Trận 6)


Trận 1: B101:
Khiêm +Thắng 

CĐ Nghệ thuật HN
gặp Khanh + Khoa 
CĐ Nghề VN- HQ
Trận 2: B102:
Du + Vũ 

ĐH Ngoại thương
gặp Hiếu + Tuấn 
ĐH Văn hoá HN
Trận 3: B103:
Khiêm +Thắng 

CĐ Nghệ thuật HN
gặp Hiếu + Tuấn 
ĐH Văn hoá HN
Trận 4: B104:
Khanh + Khoa 

CĐ Nghề VN- HQ
gặp Du + Vũ 

ĐH Ngoại thương
Trận 5: B105:    Khiêm +Thắng 

CĐ Nghệ thuật HN
gặp Du + Vũ 

ĐH Ngoại thương

Trận 6: B106:    Hiếu + Tuấn 

ĐH Văn hoá HN
gặp Khanh + Khoa 
CĐ Nghề VN- HQ

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ 4 đội (vđv)

	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Khiêm +Thắng
	2

Du + Vũ
	3

Hiếu + Tuấn
	4

Khanh + Khoa
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Khiêm +Thắng
	
	B105
	B103
	B101
	
	

	2

Du + Vũ
	B105

	
	B102
	B104
	
	

	3

Hiếu + Tuấn
	B103


	B102
	
	B106
	
	

	4

Khanh + Khoa
	B101

	B104
	B106
	
	
	


BK1: BK110: Nhất A 



gặp Nhì B

BK2: BK111: Nhất B



gặp Nhì A

CK: CK112: 
Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
MÔN BÓNG BÀN: ĐÔI NAM <40T (5 ĐÔI, vòng tròn)
Mã số: 1. ĐH Văn Hoá

2. CĐ NGhề VN-HQ
3. CĐ Y tế HN
4. ĐH Mỹ thuật VN
5. ĐH Luật

SƠ ĐỒ THI ĐẤU VÒNG TRÒN 5 ĐỘI

	0-5
	0-4
	0-3
	0-2
	0-1

	1-4
	5-3
	4-2
	3-1
	2-5

	2-3
	1-2
	5-1
	4-5
	3-4


Trận 1:
201: Mạnh + Phương 
ĐH Văn hoá

gặp Hùng + Hưng 
ĐH Mỹ thuật VN
Trận 2:
202: Dũng + Tiến 
CĐ Nghề VN_HQ
gặp Thành + Thành
 CĐ Y tế HN
Trận 3:
203: Hà + Tuấn 
ĐH Luật

gặp Thành + Thành 
CĐ Y tế HN
Trận 4:
204: Mạnh + Phương 
ĐH Văn hoá

gặp Dũng + Tiến 
CĐ Nghề VN_HQ
Trận 5:
205: Hùng + Hưng 
ĐH Mỹ thuật VN
gặp Dũng + Tiến 
CĐ Nghề VN_HQ
Trận 6: 206: Hà + Tuấn 

ĐH Luật

gặp Mạnh + Phương 
ĐH Văn hoá
Trận 7:
207: Thành + Thành 
CĐ Y tế HN

gặp Mạnh + Phương 
ĐH Văn hoá
Trận 8:
208: Hùng + Hưng 
ĐH Mỹ thuật VN
gặp Hà + Tuấn 

ĐH Luật
Trận 9:
209: Dũng + Tiến 
CĐ Nghề VN_HQ
gặp Hà + Tuấn 

ĐH Luật
Trận 10: 210: Thành + Thành 
CĐ Y tế HN

gặp Hùng + Hưng 
ĐH Mỹ thuật VN
BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ 5 đội (vđv)

	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Mạnh + Phương
	2

Dũng + Tiến
	3

Thành + Thành
	4

Hùng + Hưng
	5

Hà + Tuấn
	Điểm
	Xếp hạng

	1
Mạnh +Phương
	
	204
	207
	201
	206
	
	

	2

Dũng + Tiến
	204
	
	202
	205
	209
	
	

	3

Thành + Thành
	207
	202
	
	210
	203
	
	

	4

Hùng + Hưng
	201
	205
	210
	
	208
	
	

	5

Hà + Tuấn
	206
	209
	203
	208
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
MÔN BÓNG BÀN: ĐÔI NAM NỮ <40T (4 đôi, vòng tròn)
Mã số:
1. CĐ nghề VN-HQ
2. ĐH Ngoại thương
3.HV Nông nghiệp VN

4. ĐH Văn hoá HN

SƠ ĐỒ THI ĐẤU VÒNG TRÒN 4 ĐỘI

	1-4 (Trận 1)
	1-3 (Trận 3)
	1-2 (Trận 5)

	2-3 (Trận 2)
	4-2 (Trận 4)
	3-4 (Trận 6)


Trận 1: 301:Dũng + Hảo 
CĐ Nghề VN-HQ
gặp Mạnh + Hà 


ĐH Văn hoá HN
Trận 2: 302: Thuỷ + Bình 
ĐH Ngoại thương
gặp Kiên + Hoài Anh 

HV NNVN
Trận 3:
303: Dũng + Hảo 
CĐ Nghề VN-HQ
gặp Kiên + Hoài Anh 

HV NNVN
Trận 4: 304: Mạnh + Hà 
ĐH Văn hoá HN
gặp Thuỷ + Bình 

ĐH Ngoại thương
Trận 5:
305: Dũng + Hảo 
CĐ Nghề VN-HQ
gặp Thuỷ + Bình 

ĐH Ngoại thương

Trận 6: 306: Kiên + Hoài Anh 
HV NNVN

gặp Mạnh + Hà 


ĐH Văn hoá HN

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ 4 đội (vđv)

	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Dũng + Hảo
	2

Thuỷ + Bình
	3

Kiên + Hoài Anh
	4

Mạnh + Hà
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Dũng + Hảo
	
	305
	303
	A301
	
	

	2

Thuỷ + Bình
	305

	
	302
	304
	
	

	3

Kiên + H.Anh
	303


	302
	
	306
	
	

	4

Mạnh + Hà
	301

	304
	306
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………

NỘI DUNG SINH VIÊN. MÔN BÓNG BÀN

ĐÔI NAM (3 ĐÔI, vòng tròn)

Mã số
1. CĐ Y tế HN

2. HV Nông nghiệp VN

3.ĐH Kinh doanh Công nghệ HN

Trận 1: C101: Dũng + Thắng 
CĐ Y tế HN

gặp Thành + Hào 
HV NNVN
Trận 2: C102: Kiên + Hùng 
ĐH KD&CN HN
gặp Dũng + Thắng 
CĐ Y tế HN
Trận 3: C103: Thành + Hào 
HV NNVN

gặp Kiên + Hùng 
ĐH KD&CN HN
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Dũng + Thắng
	2

Thành + Hào
	3

Kiên + Hùng
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Dũng + Thắng
	
	C101
	C102
	
	

	2

Thành + Hào
	C101


	
	C103
	
	

	3

Kiên + Hùng
	C102


	C103
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………

……………………………………………………..

IV. MÔN CẦU LÔNG CBVC: ĐÔI NAM >40T (3 đôi, vòng tròn)

Mã số 
1. HV Nông nghiệp VN

2. ĐH Dược HN
3. CĐ Nghề VN-HQ

Trận 1: 101: Đức + Phú 

HV NNVN

gặp Long + Đạo 
ĐH Dược HN

Trận 2: 102: Truyền + Dương 
CĐ Nghề VN- HQ
gặp Đức + Phú 

HV NNVN

Trận 3: 103: Long + Đạo 
ĐH Dược HN

gặp Truyền + Dương 
CĐ Nghề VN- HQ
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Đức + Phú
	2

Long + Đạo
	3

Truyền + Dương
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Đức + Phú
	
	101
	102
	
	

	2

Long + Đạo
	101


	
	103
	
	

	3

Truyền + Dương
	102


	103
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………

MÔN CẦU LÔNG CBVC: ĐÔI NAM <40T (6 đôi, loại trực tiếp)

	
	5
	Minh + Luân - CĐ XD Công trình Đô Thị
	

	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	203
	
	

	1
	Phú + Quang  - ĐH Ngoại thương
	
	 
	 
	

	
	201
	 
	 
	 
	

	2
	Tân + Thành - ĐH Dược
	
	
	 
	

	
	
	
	
	205
	 

	3
	Đạt + Trung - HV Nông nghiệp VN
	
	
	 
	

	
	202
	
	
	 
	

	4
	Sáu -Dũng   - CĐ Nghề VN_HQ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	204
	 
	

	
	
	
	 
	
	

	
	6
	Kiên + Hoàng - CĐ Y tế HN
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
…………………………………

MÔN CẦU LÔNG: ĐÔI NỮ <40T (4 đôi, vòng tròn)

Mã số
1. HN Nông nghiệp VN  2. ĐH Luật
3. CĐ nghề VN-HQ
4. ĐH Ngoại thương

Trận 1: 301: Lan + Dung HV NNVN


gặp Uyên + Hà ĐH Ngoại thương

Trận 2: 302: Tươi + Biên ĐH Luật


gặp Vân + Hảo CĐ Nghề VN-HQ

Trận 3:
303: Lan + Dung HV NNVN


gặp Vân + Hảo CĐ Nghề VN-HQ

Trận 4: 304: Uyên + Hà ĐH Ngoại thương

gặp Tươi + Biên ĐH Luật

Trận 5:
305: Lan + Dung HV NNVN


gặp Tươi + Biên ĐH Luật

Trận 6: 306: Vân + Hảo CĐ Nghề VN-HQ

gặp Uyên + Hà ĐH Ngoại thương

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ 4 đội (vđv)
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Lan + Dung
	2

Tươi + Biên
	3

Vân + Hảo
	4

Uyên + Hà
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Lan + Dung
	
	305
	303
	301
	
	

	2

Tươi + Biên
	305

	
	302
	304
	
	

	3

Vân + Hảo
	303


	302
	
	306
	
	

	4

Uyên + Hà
	301

	304
	306
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
MÔN CẦU LÔNG: ĐÔI NAM NỮ <40T (4 đôi, vòng tròn)

Mã số
1. CĐ Nghề VN-HQ
2. HN Nông nghiệp VN

3. ĐH Luật
4. CĐ XD Công trình đô thị

Trận 1: 401: Dũng + Hảo CĐ Nghề VN- HQ

gặp Luân + Thuỳ CĐ XD Công trình đô thị

Trận 2: 402: Trung + Lan HV NNVN


gặp Tài + Tươi ĐH Luật

Trận 3:
403: Dũng + Hảo CĐ Nghề VN- HQ

gặp Tài + Tươi ĐH Luật
Trận 4: 404: Luân + Thuỳ CĐ XD Công trình đô thị
gặp Trung + Lan HV NNVN
Trận 5:
405: Dũng + Hảo CĐ Nghề VN- HQ

gặp Trung + Lan HV NNVN
Trận 6: 406: Tài + Tươi ĐH Luật


gặp Luân + Thuỳ CĐ XD Công trình đô thị

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ 4 đội (vđv)

	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Dũng + Hảo
	2

Trung + Lan
	3

Tài + Tươi
	4

Luân + Thuỳ
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Dũng + Hảo
	
	405
	403
	401
	
	

	2

Trung + Lan
	405

	
	402
	404
	
	

	3

Tài + Tươi
	403


	402
	
	406
	
	

	4

Luân + Thuỳ
	401

	404
	406
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
…………………………
CẦU LÔNG. SINH VIÊN ĐÔI NAM (7 đôi, loại trực tiếp)

1. ĐH Ngoại thương

2. ĐH Luật 

3.CĐ Y tế HN

4. ĐH Y tế Công cộng


5. ĐH Kinh doanh CN

6. CĐ Nghề VN-HQ
7.HV Nông nghiệp VN

Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………
CẦU LÔNG. SINH VIÊN: ĐÔI NỮ (3 đôi, vòng tròn)

Mã số

1.CĐ Y tế HN

2.ĐH Luật
3. ĐH Ngoại thương

Trận 1: C201: Mai + Ngọc 
CĐ Y tế HN


gặp Linh + Thảo 
ĐH Luật HN
Trận 2: C202: Q.Anh + Nam 
ĐH Ngoại thương

gặp Mai + Ngọc 
CĐ Y tế HN
Trận 3: C203: Linh + Thảo 
ĐH Luật HN


gặp Q.Anh + Nam 
ĐH Ngoại thương
	Đội (vđv) gặp Đội (vđv)
	1

Mai + Ngọc
	2

Linh + Thảo
	3

Q.Anh + Nam
	Điểm
	Xếp hạng

	1

Mai + Ngọc
	
	C201
	C202
	
	

	2

Linh + Thảo
	C201


	
	C203
	
	

	3

Q.Anh + Nam
	C202


	C203
	
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………

………………………….
CẦU LÔNG. SINH VIÊN: ĐÔI NAM NỮ (6 đôi, trực tiếp)

Mã số

1.ĐH Luật

2.ĐH Y tế Công cộng (Sơn-Tuyết)
3.HV Nông nghiệp VN

4.CĐ Y tế HN 

5. ĐH Ngoại thương (Huy-Hoà)

6. CĐ Nghề VN-HQ

	
	5
	Huy + Hoà        - ĐH Ngoại thương
	

	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	C303
	
	

	1
	Cương + Linh    - ĐH Luật HN
	
	 
	 
	

	
	C301
	 
	 
	 
	

	2
	Sơn + Tuyết       - ĐH Y tế công cộng
	
	
	 
	

	
	
	
	
	C305
	 

	3
	Đức + Hoà         - HV Nông nghiệp VN
	
	
	 
	

	
	C302
	
	
	 
	

	4
	L.Anh + Ảnh     - CĐ Y tế HN
	 
	 
	 
	

	
	
	
	C304
	 
	

	
	
	
	 
	
	

	
	6
	Phượng+ Khoa  - CĐ Nghề VN-HQ
	
	


Xếp hạng: 
1. ………….………………………………..
2…………………………………………



3. ……………………………………………
3…………………………………………






1





  T. Anh + Nguyện ĐH Ngoại thương








2





Thi + Vi                 ĐH Luật








C101





3





Hân + Đông CĐ Y tế HN





4





Sơn + Hiếu ĐH Y tế Công cộng





C102





C104





5





Minh + Anh ĐH KD&CN





C103





7





Đức + Hưng HV NNVN





C106





6





Hoa + Thảo CĐ Nghề VN-HQ








C105
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